Mẫu 06: Biểu mẫu báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
BIỂU MẪU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH .........
(Báo cáo quý .... năm ... )

1. Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa áp dụng biện pháp cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu/ tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu
	TT
	Tên doanh nghiệp
	Số lượng hồ sơ đã cấp phép
	Tên mặt hàng
	Mã hàng
(Mã HS)
	Mục đích nhập khẩu

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu
	TT
	Tên doanh nghiệp
	Số lượng hồ sơ đã cấp phép
	Tên mặt hàng
	Mã hàng (Mã HS)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


3. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất; sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất
	TT
	Tên doanh nghiệp
	Số lượng hồ sơ đã cấp phép
	Tên mặt hàng
	Mã hàng 
(Mã HS)
	Cửa khẩu

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


4. Thủ tục cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất theo hình thức khác; sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép tạm nhập, tái xuất theo hình thức khác
	TT
	Tên doanh nghiệp
	Số lượng hồ sơ đã cấp phép
	Tên mặt hàng
	Mã hàng 
(Mã HS)
	Cửa khẩu

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


5. Thủ tục cấp Giấy phép tạm xuất, tái nhập; sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép tạm xuất, tái nhập
	TT
	Tên doanh nghiệp
	Số lượng hồ sơ đã cấp phép
	Tên mặt hàng
	Mã hàng 
(Mã HS)
	Cửa khẩu

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


6. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu; sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu
	TT
	Tên doanh nghiệp
	Số lượng hồ sơ đã cấp phép
	Tên mặt hàng
	Mã hàng 
(Mã HS)
	Cửa khẩu

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


7. Thủ tục cấp Giấy phép gia công hàng hóa; cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép gia công hàng hóa
	TT
	Tên doanh nghiệp
	Số lượng hồ sơ đã cấp phép
	Tên mặt hàng
	Mã hàng 
(Mã HS)
	Cửa khẩu

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


8. Thủ tục cấp Giấy phép gia công quân phục xuất khẩu cho các lực lượng vũ trang nước ngoài; cấp Giấy phép nhập khẩu quân phục để làm mẫu phục vụ hoạt động gia công; sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép gia công quân phục và Giấy phép nhập khẩu quân phục để làm mẫu
	TT
	Tên doanh nghiệp
	Số lượng hồ sơ đã cấp phép
	Tên mặt hàng
	Mã hàng 
(Mã HS)
	Cửa khẩu

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


9. Thủ tục cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa; bổ sung, gia hạn giấy phép quá cảnh
	TT
	Tên doanh nghiệp
	Số lượng hồ sơ đã cấp phép
	Tên mặt hàng
	Mã hàng
(Mã HS)
	Cửa khẩu

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


